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Bảng 2.2.1. Các thông tin được cập nhật giữa các phiên bản đề cương
	1. Cập nhật từ 2017 đến 2019 

	- Điều chỉnh cấu trúc mục tiêu học phần, tách rõ mục tiêu chung và mục tiêu riêng 
- Cập nhật CĐR học phần
- Cập nhật mô tả học phần chi tiết hơn, bao gồm vị trí học phần trong CTĐT và ngành liên quan
- Bổ sung thông tin giảng viên đầy đủ hơn (địa chỉ liên hệ, hướng nghiên cứu)
- Bố sung phân bổ thời lượng chi tiết hơn (lý thuyết, thảo luận, hoạt động nhóm, tự học).

	2. Cập nhật từ 2019 đến 2021

	- Thay đổi cấu trúc đề cương học phần theo mẫu mới của trường
- Cập nhật mục tiêu và CĐR học phần theo Khung trình độ quốc gia, ánh xạ chi tiết CLO- PLO.
- Bổ sung yêu cầu học phần (tỷ lệ chuyên cần, nộp sản phẩm qua LMS).
- Nội dung giảng dạy chuyển hướng tăng trải  nghiệm, học phần dự án.
- Đưa ma trận CĐR học phần – nội dung- phương pháp dạy học- đánh giá. 
- Thay đổi trọng số đánh giá với chi tiết từng thành phần.
- Cập nhật danh mục tài liệu học tập, thêm nguồn quốc tế và văn bản mới.

	3. Cập nhật từ 2021 đến 2023

	- Cập nhật mục tiêu và CĐR học phần 
- Cập nhật nội dung, hình thức giảng dạy 
[bookmark: _GoBack]- Bổ sung mẫu tiêu chí đánh giá chi tiết ( rubrics).
- Kế hoạch giảng dạy phân thành 3 giai đoạn: chuẩn bị bài trước khi đến lớp- tại lớp- củng cố & phát triển kỹ năng
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	1. Thông tin chung

	1.1. Thông tin giảng viên
	Thông tin các giảng viên giảng dạy học phần.

	1.2. Thông tin học phần
	- Tên học phần (tiếng Việt và tiếng Anh).
- Mã số học phần: gồm ký hiệu chữ và số.
- Thuộc ngành/nhóm ngành.
- Khối kiến thức/kỹ năng của học phần
- Loại học phần (bắt buộc/tự chọn).
- Số tín chỉ (số tiết lý thuyết, số tiết thực hành, số tiết thực tế, số tiết dạy học dự án).
- Điều kiện đăng ký học (học phần tiên quyết, học phần học trước, học phần song hành).

	2. Mô tả học phần

	- Mô tả tóm tắt về vai trò, vị trí của học phần trong CTĐT và bảng phân nhiệm của ma trận chuẩn đầu ra cho học phần.

	3. Chuẩn đầu ra học phần

	- CĐR của học phần bao gồm ký hiệu CĐR (CLOs) học phần, mô tả CLOs, đóng góp của mỗi CLO cho các CĐR của CTĐT, trọng số của CLO, và điểm năng lực tối thiểu cần đạt được phân nhiệm từ ma trận phân nhiệm CĐR của CTĐT.
- Mô tả chuẩn đầu ra học phần bắt đầu bằng các động từ Bloom tương ứng mức độ đạt được trong miền kiến thức, kỹ năng hoặc thái độ. 

	4. Đánh giá học phần

	4.1. Đánh giá thường xuyên
	Quy định các hình thức đánh giá ý thức, thái độ học tập và hồ sơ học phần. Với mỗi hình thức đánh giá, đưa ra các CĐR học phần tương ứng. 

	4.2. Đánh giá cuối kì
	Quy định hình thức đánh giá.

	5. Tài liệu học tập

	- Mô tả giáo trình và các tài liệu tham khảo sử dụng trong học phần.

	6. Kế hoạch giảng dạy

	- Mô tả kế hoạch dạy học gồm chương/chủ đề/bài theo ba giai đoạn: giai đoạn trước khi đến lớp, giai đoạn học ở lớp, và giai đoạn cũng cố kiến thức và phát triển kỹ năng. Mỗi giai đoạn bao gồm số tiết, hoạt động dạy học, các CLOs cần đạt và bài đánh giá.

	7. Quy định của học phần

	- Quy định chung của CTĐT và các quy định riêng của giảng viên.

	8. Các tiêu chí đánh giá

	- Các tiêu chí đánh của học phần

	9. Phụ trách học phần

	- Bộ môn phụ trách học phần, địa điểm và email của Bộ môn.

	10. Ngày phê duyệt

	- Ngày, tháng, năm phê duyệt đề cương học phần.

	11. Cấp phê duyệt



